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STT Họ và tên chủ sử dụng đất Số thửa Tờ bản đồ Diện tích Loại đất Địa chỉ thửa đất Ghi chú

1 Nguyễn Thị Sơn 314 DC32 323,1 BHK Tổ dân phố 11

2 Lê Đình Nhung 315 DC32 1295,6 BHK Tổ dân phố 11

3 Hà Văn Lượng 319 DC32 288,3 BHK Tổ dân phố 11

4 Trần Thị Khánh 320 DC32 128,3 BHK Tổ dân phố 11

5 Lê Văn Quý 321 DC32 874,3 BHK Tổ dân phố 11

6 Nguyễn Văn Vượng 344 DC32 618,1 BHK Tổ dân phố 11

7 Đặng Quang Vinh 349 DC32 460,2 BHK Tổ dân phố 11

8 Lê Trọng Huấn 350 DC32 252 BHK Tổ dân phố 11

9 Lê Văn Ngụ 365 DC32 508,7 LUK Tổ dân phố 11

10 Lê Văn Hải 17 DC40 471,8 LUK Tổ dân phố 11

11 Đặng Thị Nhung 19 DC40 324,1 LUK Tổ dân phố 11

12 Lê Đình Liệu 48 DC40 692,6 LUK Tổ dân phố 11

13 Lê Thị Hồng 11 DC41 519,4 LUK Tổ dân phố 11

14 Lê Thị Hoa 12 DC41 242,9 LUK Tổ dân phố 11

15 Trần Thị Nhung 38 DC41 230,5 LUK Tổ dân phố 11

16 Hồ Viết Hùng 94 DC41 2100,4 ODT, CLN Tổ dân phố 11

I. Thị trấn Xuân An

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

HỖ TRỢ - TÁI ĐỊNH CƯ

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG THUỘC DỰ ÁN

Xây dựng tuyến đường An - Giang - Tiên - Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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17 Hồ Sỹ Ngọc 48 DC41 712,3 LUK Tổ dân phố 11

18 Trần Văn Hòa 45 DC41 345,3 LUK Tổ dân phố 11

19 Nguyễn Văn Hanh 46 DC41 496,9 LUK Tổ dân phố 11

20 Nguyễn Thị Tình 47 DC41 421,8 LUK Tổ dân phố 11

21 Lê Văn Công 83 DC41 193,4 LUK Tổ dân phố 11

1 Lương Bá Dung 240 DC51 233,2 LUC Thôn Hồng Khánh

2 Trần Thị Minh 257 DC51 509,3 LUC Thôn Hồng Tiến

3 Lê Văn Thư 259 DC51 325,9 BHK Thôn Hồng Khánh

4 Nguyễn Văn Đồng 304 DC51 683,8 BHK Thôn Hồng Khánh

5 Nguyễn Trường Sơn 305 DC51 444,3 BHK Thôn Hồng Khánh

6 Lê Văn Toàn 306 DC51 396 BHK Thôn Hồng Khánh

7 Lương Sơn Thảo 307 DC51 447 BHK Thôn Hồng Khánh

8 Nguyễn Ngọc Anh 308 DC51 551,1 BHK Thôn Hồng Khánh

9 Lương Chí Thăng 339 DC51 2875,2 LUC Thôn Hồng Khánh

10 Nguyễn Văn Đồng 172 DC52 826,4 ONT+CLN Thôn Hồng Khánh

11 Trần Văn Phong 187 DC52 265 ONT+CLN Thôn Hồng Khánh

12 Lương Thị Diện 201 DC52 1292,8 ONT+CLN Thôn Hồng Khánh

13 Đặng Văn Chương 202 DC52 273,8 BHK Thôn Hồng Khánh

14 Lương Thị Thanh 210 DC52 139,7 BHK Thôn Hồng Khánh

15 Trần Văn Hạnh 211 DC52 185,1 BHK Thôn Hồng Khánh

16 Lương Thị Diện 214 DC52 581,4 BHK Thôn Hồng Khánh

17 Trần Hữu Nghĩa 224 DC52 155,3 BHK Thôn Hồng Khánh

18 Lương Thị Tuyết 225 DC52 465,4 BHK Thôn Hồng Khánh

II. Xã Xuân Giang
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19 Lương Văn Hiệp 232 DC52 501,2 BHK Thôn Hồng Khánh

20 Lương Thị Thanh 235 DC52 499,6 BHK Thôn Hồng Khánh

21 Lê Thị Hương 253 DC52 378 BHK Thôn Hồng Khánh

22 Trần Văn Cảnh 312 DC52 348 BHK Thôn Hồng Khánh

23 Trần Văn Phong 313 DC52 228,8 BHK Thôn Hồng Khánh

24 Nguyễn Văn Tú 355 DC52 367,1 ONT Thôn Hồng Khánh

25 Trần Văn Thắng 68 DC57 1334,2 LUC Thôn Hồng Khánh

26 Lê Văn Thư 71 DC57 996,9 LUC Thôn Hồng Khánh

27 Lê Duy Đường 72 DC57 1163 LUC Thôn Hồng Khánh

28 Lê Thị Thìn 85 DC57 877,6 LUC  Thôn An Tiên

29 Nguyễn Văn Thạch 19 DC58 1566,2 LUC Thôn Hồng Khánh

30 Bùi Thị Sen 28 DC58 1014,7 LUC Thôn Hồng Khánh

31 Đậu Thị Huy 35 DC58 2003,5 LUC Thôn Hồng Khánh

32 Trần Văn Nghĩa 36 DC58 468 BHK Thôn Hồng Khánh

33 Trần Ngọc Trung 37 DC58 298,9 BHK Thôn Hồng Khánh

34 Trần Quốc Việt 38 DC58 568,1 BHK Thôn Hồng Khánh

35 Trần Trung Thông 41 DC58 506,4 BHK Thôn Hồng Khánh

36 Trần Hữu Nghĩa 43 DC58 1117,4 BHK Thôn Hồng Khánh

37 Nguyễn Văn Thạch 56 DC58 831,4 BHK Thôn Hồng Khánh

38 Lương Bá Dung 57 DC58 750,7 BHK Thôn Hồng Khánh

39 Bùi Thị Sen 58 DC58 895,2 LUC Thôn Hồng Khánh

40 Đặng Văn Chương 72 DC58 1657,6 LUC Thôn Hồng Khánh

41 Đinh Văn Dũng 90 DC57 35067,2 BCS thôn An Tiên, xã Xuân Giang
Nhà nước cho thuê đất trả 

tiền hàng năm
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